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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	[bookmark: _GoBack]Hà Nội, ngày     tháng      năm 2026


						
BẢN TỔNG HỢP TIẾP THU, GIẢI TRÌNH  
Ý kiến tham gia của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao 
vào dự thảo Thông tư quy định về hoạt động hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 19/3/2026, Bộ Công an có Công văn gửi Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư  quy định về hoạt động hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân, như sau:
I. THAM GIA BỐ CỤC DỰ THẢO
Đồng ý với bố cục dự thảo
II. THAM GIA VÀO NỘI DUNG
	DỰ THẢO THÔNG TƯ 
XIN Ý KIẾN
	CHỦ THỂ GÓP Ý
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG TIẾP THU, 
GIẢI TRÌNH

	THÔNG TƯ
Quy định về hoạt động hỗ trợ tư pháp 
trong Công an nhân dân
	
	
	

	Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 02/2021/QH15, Luật số 34/2024/QH15, Luật số 59/2024/QH15 và Luật số 99/2025/QH15;
Căn cứ Luật Thi hành án hình sự số 127/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú số 128/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 ngày 24 tháng 6   năm 2024 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 21/2025/QH15;
Căn cứ Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 21/2023/QH15;
Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy số 120/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Luật Tư pháp người chưa thành niên số 59/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 85/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 11/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về hoạt động hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân.
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Đề nghị bổ sung thêm: “Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 87/2025/QH15”, đồng thời sửa lại các căn cứ theo hướng các Luật, Bộ luật thì không cần nêu ngày, tháng, năm ban hành.
.

	Nội dung này Cơ quan soạn thảo không đưa vào dự thảo vì  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật chỉ điều chỉnh việc xây dựng văn bản, không quy định nội dung chuyên môn vì vậy không cần thiết đưa vào là một căn cứ.


	Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
	
	
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định các hoạt động hỗ trợ tư pháp, thẩm quyền, trách nhiệm và quan hệ phối hợp, cơ sở dữ liệu về hoạt động hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân.

	Tòa án nhân dân tối cao

	- Khoản 1 Điều 1 dự thảo Thông tư quy định hiện nay gộp cùng lúc nhiều nhóm nội dung gồm hoạt động hỗ trợ tư pháp, thẩm quyền, trách nhiệm, quan hệ phối hợp, cơ sở dữ liệu về hoạt động hỗ trợ tư pháp. Đề nghị chỉnh lý khoản 1 Điều 1 theo hướng ngắn gọn hơn, xác định Thông tư quy định về hoạt động hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân, thẩm quyền, trách nhiệm, quan hệ phối hợp và điều kiện bảo đảm thực hiện; phần “cơ sở dữ liệu” nên được coi là một nội dung thuộc điều kiện bảo đảm, không nên tách ngang hàng với toàn bộ phạm vi điều chỉnh.
	Cơ quan soạn thảo  tiếp thu tiếp thu nội dung của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân  và chỉnh lý vào dự thảo.


	
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao

	Tại Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Đề nghị bổ sung tên Điều như sau cho đầy đủ: “Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng”, vì tại khoản 2, Điều 1 dự thảo Thông tư quy định về đối tượng áp dụng.
	Căn cứ quy định khoản 1 Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Cơ quan soạn thảo không đưa nội đối tượng áp dung vào dự thảo Thông tư.

	2. Thông tư này áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ, chiến sĩ thực hiện hoạt động hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

	Tòa án nhân dân tối cao 

	. Khoản 2 Điều 1 của dự thảo Thông tư quy định quá rộng, đặc biệt cụm từ “các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan” mang tính mở, có thể dẫn đến phạm vi áp dụng không rõ giới hạn. Đề nghị cân nhắc chỉnh lý theo hướng xác định rõ các nhóm đối tượng chính là lực lượng Công an có chức năng thực hiện hoạt động hỗ trợ tư pháp, cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu thực hiện hoạt động hỗ trợ tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp theo quy định của pháp luật. 
	Căn cứ quy định khoản 1 Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cơ quan soạn thảo không đưa nội đối tượng áp dung vào dự thảo Thông tư.

	Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
1. Hỗ trợ tư pháp là hoạt động trợ giúp, phục vụ hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng và thi hành án theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ cho các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được thuận lợi.

	Tòa án nhân dân tối cao

	- Khoản 1 Điều 2 của dự thảo Thông tư: định nghĩa còn mang tính mô tả mục đích, chưa xác định rõ bản chất pháp lý của hoạt động hỗ trợ tư pháp. Đề nghị chỉnh lý theo hướng nêu rõ đây “là hoạt động nghiệp vụ do lực lượng Công an nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật để bảo đảm, hỗ trợ cho hoạt động tố tụng, thi hành án và hoạt động tư pháp khác theo thẩm quyền”. Như vậy sẽ chặt chẽ hơn và thống nhất với cách tiếp cận ở khoản 2 Điều 2.
	Nội dung này Cơ quan soạn thảo tiếp thu và chỉnh lý vào dự thảo.


	2. Hoạt động hỗ trợ tư pháp là hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân, cơ quan, người có thẩm quyền căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiến hành hỗ trợ cơ quan tiến hành tố tụng và thi hành án trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được thuận lợi góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Các hoạt động hỗ trợ tư pháp được quy định tại Điều 6 của Thông tư này.
3. Lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp gồm: lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, trại tạm giam, phân trại tạm giam và Công an xã, phường, đặc khu (Công an cấp xã) có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn bảo đảm việc thực thi hoạt động hỗ trợ tư pháp.



	Viện kiểm sát nhân dân tối cao





	Tại Điều 2: Đề nghị bổ sung từ “khởi tố” vào khoản 1 và khoản 2, Điều 2 thành: “... các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố...” để bảo đảm đầy đủ. 

	Nội dung này Cơ quan soạn thảo  tiếp thu và chỉnh lý vào khoản 2 dự thảo. Không chỉnh lý vào khoản 1 với lý do cụm từ “ hoạt động tố tụng” đã bảo hàm giai đoạn “khởi tố”.

	
	
	Đề nghị thay thế từ “Điều 6” bằng từ “Điều 4” thành: “...Các hoạt động hỗ trợ tư pháp được quy định tại Điều 4 của Thông tư này”.
	Nội dung này Cơ quan soạn thảo tiếp thu và chỉnh lý vào dự thảo.

	
	Tòa án nhân dân tối cao
	- Khoản 2 Điều 2 của dự thảo Thông tư tiếp tục định nghĩa, nội dung này có sự chồng lấn với khoản 1, đồng thời cụm từ “cơ quan, người có thẩm quyền” được đưa vào định nghĩa làm cho chủ thể của hoạt động hỗ trợ tư pháp trở nên không rõ, dễ dẫn đến cách hiểu rằng không chỉ lực lượng Công an nhân dân mà cả cơ quan tiến hành tố tụng cũng là chủ thể thực hiện “hoạt động hỗ trợ tư pháp” theo Thông tư này. Đề nghị cân nhắc chỉ giữ một khái niệm thống nhất; nếu vẫn giữ hai khoản thì phải phân định rất rõ “hỗ trợ tư pháp” là khái niệm chung, còn “hoạt động hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân” là khái niệm chuyên biệt thuộc phạm vi Thông tư.
	Nội dung này cơ quan Cơ quan soạn thảo tiếp thu và giữ nguyên khoản 2 của dự thảo.




	Điều 3. Nguyên tắc hoạt động hỗ trợ tư pháp
1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp  luật và các quy định của Bộ Công an.
2. Bảo đảm khách quan nhanh chóng, kịp thời, chính xác, hiệu quả, bảo đảm an toàn cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động hỗ trợ tư pháp, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

	Tòa án nhân dân tối cao

	Khoản 2 quy định “bảo đảm khách quan, nhanh chóng, kịp thời, chính xác, hiệu quả” là đúng về mặt định hướng nhưng mang tính định tính cao, khó đo lường, kiểm tra. Trong văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chí như “nhanh chóng”, “hiệu quả” nếu không có chuẩn mực cụ thể sẽ khó làm căn cứ đánh giá trách nhiệm thực hiện. Đề nghị cân nhắc lược bớt hoặc diễn đạt theo hướng nguyên tắc chung, ví dụ “bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật, an toàn, chính xác, kịp thời”, tránh ôm quá nhiều tiêu chí không có khả năng lượng hóa.
	Nội dung này Cơ quan soạn thảo  tiếp thu chỉnh lý vào dự thảo.


	3. Thực hiện theo kế hoạch, phương án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
	
	
	

	Chương II
CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TƯ PHÁP,THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP
	
	
	

	Điều 4. Các hoạt động hỗ trợ tư pháp 
1. Bảo vệ các phiên tòa xét xử vụ án hình sự và khi có yêu cầu của Tòa án nhân dân thì bảo vệ phiên toà, phiên họp, giải quyết các vụ án, vụ việc khác mà các vụ án, vụ việc đó ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

	Tòa án nhân dân tối cao

	Về các hoạt động hỗ trợ tư pháp: Điều này liệt kê nhiều hoạt động rất khác nhau, từ bảo vệ phiên tòa, áp giải, dẫn giải, bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự, thi hành án tử hình đến quản lý kho vật chứng và tài liệu, đồ vật trong Công an nhân dân. Việc liệt kê dàn trải như vậy có ưu điểm là bao quát nhưng hạn chế ở chỗ chưa phân nhóm theo tính chất hoạt động, giai đoạn tố tụng hoặc lĩnh vực chuyên môn, dẫn đến điều luật quá dài và khó theo dõi. Đề nghị chỉnh lý theo hướng chia thành các nhóm hoạt động, vừa bảo đảm logic, vừa tạo thuận lợi khi áp dụng, cụ thể:
+Nhóm hỗ trợ xét xử;
+Nhóm hỗ trợ thi hành án hình sự;
+Nhóm hỗ trợ thi hành án dân sự và cưỡng chế;
+ Nhóm quản lý vật chứng, hồ sơ, tài liệu. 
	Nội dung này cơ quan soạn thảo tiếp thu chỉnh lý vào dự thảo.


	
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Tại Khoản 1, Điều 4: Đề nghị bổ sung thêm từ “có thể” để đảm bảo tính chính xác, thành: “1. Bảo vệ các phiên tòa xét xử vụ án hình sự và khi có yêu cầu của Tòa án nhân dân thì bảo vệ phiên tòa, phiên họp xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc khác mà các vụ án, vụ việc đó có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự”.
	Nội dung này không tiếp thu vì cơ quan soạn thảo kế thừa nội dung quy định tại khoản 4 Điều 140 Luật tổ chức tòa án nhân dân.


	2. Thi hành lệnh hoặc quyết định bắt bị cáo để tạm giam; thực hiện quyết định áp giải bị can, bị cáo, người bị kết án phạt tù đang tại ngoại, được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người có quyết định hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, quyết định buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo; áp giải người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người bị kết án phạt tù, người bị kết án tử hình, phạm nhân và người chấp hành án phạt trục xuất; tiến hành dẫn giải người làm chứng, người bị hại, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố; thực hiện phiếu, lệnh trích xuất, quyết định điều chuyển của cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền; cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam; cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự; đưa người vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở lưu trú.
3. Bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự, hỗ trợ thi hành bản án, quyết định hình sự, dân sự và bản án, quyết định khác do pháp luật quy định theo yêu cầu của cơ quan thi hành án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Bộ Công an.
4. Thi hành án tử hình.
5. Quản lý kho vật chứng và tài liệu, đồ vật trong Công an nhân dân.
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Đề nghị bổ sung tại khoản 2, Điều 4 từ “bị can” thành: “Thi hành lệnh hoặc quyết định bắt bị can, bị cáo để tạm giam...”. Đồng thời, bổ sung thêm hoạt động “hỗ trợ việc áp giải, canh giữ đối tượng giám định pháp y trong quả trình thực hiện giám định”; “quản lý, bảo đảm an toàn, an ninh hoạt động giám định pháp y tâm thần do các cơ quan tiến hành tố tụng trung cầu; áp giải, canh giữ đối tượng; giám định pháp y tâm thần trong quá trình thăm khám, điều trị bệnh thuộc chuyên khoa khác ở ngoài cơ sở giám định; truy tìm đối tượng giám định pháp y tâm thần bỏ trốn khỏi cơ sở giam giữ...” để bảo đảm đầy đủ các hoạt động hỗ trợ tư pháp mà Công an nhân dân đã thực hiện trong thời gian qua.

	Nội dung bổ sung tại khoản 2, Điều 4 từ “bị can” thành: “Thi hành lệnh hoặc quyết định bắt bị can, bị cáo để tạm giam...” Cơ quan soạn thảo tiếp thu và chỉnh lý vào dự thảo. 
Đối với  bổ sung thêm các hoạt động như đã nêu, do cơ sở giam giữ thực hiện đã được điều chỉnh tại Điều 14, Điều 15 Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam,vì vậy cơ quan soạn thảo không đưa vào dự thảo để không trùng lặp.


	Điều 5. Thẩm quyền thực hiện hoạt động hỗ trợ tư pháp 
1. Hoạt động hỗ trợ tư pháp tại Bộ Công an do Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng thực hiện.
Đối với nhiệm vụ áp giải tại các trại tạm giam của Bộ Công an do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an; Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an thực hiện.
2. Hoạt động hỗ trợ tư pháp thuộc Công an cấp tỉnh do Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; trại tạm giam, phân trại tạm giam thực hiện.
3. Hoạt động hỗ trợ tư pháp thuộc Công an cấp xã do Công an cấp xã thực hiện.
	
	
	

	Điều 6. Trách nhiệm trong hoạt động hỗ trợ tư pháp
1. Lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp thuộc Bộ Công an có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự cấp Trung ương trong việc bảo vệ phiên tòa, bắt bị cáo để tạm giam, áp giải bị can, bị cáo đối với các vụ án đặc biệt nghiêm trọng theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an; trực tiếp quản lý kho vật chứng Bộ Công an; tiến hành sơ kết, tổng kết, xây dựng lý luận nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và các quy định về nghiệp vụ đối với các đơn vị làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp cấp dưới trong hoạt động hỗ trợ tư pháp.

	Tòa án nhân dân tối cao

	- Khoản 1 Điều 6 quy định trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp thuộc Bộ Công an với nội dung rất dài, bao gồm thực hiện yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng trung ương, trực tiếp quản lý kho vật chứng Bộ Công an, sơ kết, tổng kết, xây dựng lý luận nghiệp vụ, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đơn vị cấp dưới. Cách quy định dồn quá nhiều nhóm trách nhiệm vào một khoản làm giảm tính rõ ràng. Đề nghị tách thành các nhóm theo hướng sau đây sẽ giúp điều luật mạch lạc hơn, cụ thể:
+ Trách nhiệm trực tiếp thực hiện nhiệm vụ;
+Trách nhiệm quản lý nhà nước nội bộ, hướng dẫn, kiểm tra; 
+ Trách nhiệm xây dựng, tổng kết nghiệp vụ. 
	Nội dung này Cơ quan soạn tiếp thu và chỉnh lý vào dự thảo.


	
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Tại khoản 1 và khoản 2, Điều 6: Đề nghị bổ sung thêm từ “bị can” thành ...trong việc bảo vệ phiên tòa, bắt bị can, bị cáo để tạm giam...” để bảo đảm đầy đủ.
	 Nội dung này Cơ quan soạn thảo tiếp thu và chỉnh lý vào dự thảo.

	2. Lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp thuộc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự cấp Trung ương, cấp tỉnh, khu vực và cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam; cơ quan có thẩm quyền thi hành án hình sự trong việc bảo vệ các phiên tòa; bắt bị cáo để tạm giam; thực hiện quyết định áp giải bị can, bị cáo đang tại ngoại; áp giải người bị tạm giữ, tạm giam, người bị kết án phạt tù, người bị kết án tử hình, phạm nhân và người chấp hành án phạt trục xuất; tiến hành dẫn giải người làm chứng, người bị hại, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố; thực hiện phiếu, lệnh trích xuất, quyết định điều chuyển của cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền; cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam; cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự; bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự, hỗ trợ thi hành bản án, quyết định hình sự, dân sự và bản án, quyết định khác do pháp luật quy định theo yêu cầu của cơ quan thi hành án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Bộ Công an; trực tiếp thi hành án tử hình theo yêu cầu của Hội đồng thi hành án; quản lý kho vật chứng và tài liệu, đồ vật theo quy định của pháp luật và Bộ Công an; thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo, thống kê theo quy định.
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	  Đề nghị bỏ từ “hình sự” (dòng thứ 2) và bổ sung cụm từ “phiên họp xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc khác” vào sau từ bảo vệ các phiên tòa (dòng thứ 4) thành: “2. Lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp thuộc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng cấp khu vực, cấp tỉnh hoặc cấp trên và cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam; cơ quan có thẩm quyền thi hành án hình sự trong việc bảo vệ các phiên tòa, phiên họp xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc khác”, để bảo đảm thống nhất với quy định về “các hoạt động hỗ trợ tư pháp” tại Điều 4 của dự thảo Thông tư.


	Nội dung này Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và chỉnh lý vào dự thảo.


	3. Lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp thuộc Công an cấp xã có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ áp giải người bị kết án phạt tù đang tại ngoại, được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người có quyết định hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, người có quyết định buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo; đưa người vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc; tham gia bảo đảm an ninh, trật tự nơi tổ chức thi hành án tử hình và nơi mai táng người bị thi hành án tử hình; bảo đảm an ninh, trật tự trong cưỡng chế thi hành án dân sự và tham gia bảo vệ an ninh trật tự khu vực bên ngoài phiên tòa khi xét xử ở địa bàn. 
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

	Tại Khoản 3, Điều 6: Đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ cụ thể đối với lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp thuộc Công an cấp xã (dòng thứ 9): “hoặc tham gia bảo vệ một số hoạt động tố tụng khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật.” Việc bổ sung thêm nội dung trên để bảo đảm trật tự an ninh đối với một số hoạt động tố tụng hình sự, dân sự... của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, đồng thời bảo đảm tính thống nhất với các quy định pháp luật khác (như hoạt động xem xét, thẩm định tại chỗ; áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án được quy định tại Điều 101, 114 Bộ luật tố tụng dân sự).
	Nội dung này Cơ quan soạn thảo không tiếp thu. Nếu tiếp thu sẽ bị sung đột với Điều 4 của dự thảo.

	Điều 7. Quan hệ phối hợp trong hoạt động hỗ trợ tư pháp
1. Quan hệ giữa lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp với chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và các đơn vị khác trong Công an nhân dân là mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu, thống nhất trong triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ tư pháp theo quy định của pháp luật và Bộ Công an:
a) Khi có yêu cầu thực hiện hoạt động hỗ trợ tư pháp của các cơ quan, người có thẩm quyền, người chỉ huy lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.
b) Căn cứ tính chất từng hoạt động hỗ trợ tư pháp cụ thể của cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu, lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp có thể đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp để xây dựng kế hoạch, phương án sát với tình hình thực tiễn.
	Tòa án nhân dân tối cao
	Khoản 1 Điều 7 quy định “quan hệ giữa lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp với chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và các đơn vị khác trong Công an nhân dân là quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu, thống nhất trong triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ tư pháp”. Cách diễn đạt này pha trộn giữa ngôn ngữ quản lý nhà nước và ngôn ngữ nghiệp vụ vũ trang; cụm từ “hiệp đồng chiến đấu” không thật sự phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động hỗ trợ tư pháp nói chung. Đề nghị cân nhắc chỉ giữ cách diễn đạt “quan hệ phối hợp, thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ” để bảo đảm tính chuẩn mực của ngôn ngữ pháp lý.

	Cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo.

	2. Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, trại tạm giam, phân trại tạm giam và Công an cấp xã là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp. Các lực lượng khác trong Công an nhân dân khi được phân công thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp phải chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, phối hợp với lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp thực hiện nhiệm vụ.
3. Cán bộ, chiến sĩ được phân công thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp chịu sự chỉ huy, điều hành chung của người chỉ huy lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp.
	
	
	

	Chương III
BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN CHO HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TƯ PHÁP
	
	
	

	Điều 8. Cơ sở dữ liệu về hỗ trợ tư pháp
1. Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, trại tạm giam, phân trại tạm giam và Công an cấp xã được trang bị hệ thống cơ sở dữ liệu hỗ trợ tư pháp để thu thập, lưu giữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng thông tin liên quan đến các hoạt động hỗ trợ tư pháp.

	Tòa án nhân dân tối cao

	 Khoản 1 Điều 8 quy định các đơn vị “được trang bị hệ thống cơ sở dữ liệu để thu thập, lưu giữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng thông tin liên quan đến hoạt động hỗ trợ tư pháp” là phù hợp về định hướng nhưng còn quá khái quát, chưa làm rõ dữ liệu nào là dữ liệu hỗ trợ tư pháp, phạm vi thu thập đến đâu, nguyên tắc bảo mật và chia sẻ như thế nào. Vì đây là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến tố tụng, thi hành án và dữ liệu cá nhân, đề nghị cần có quy định khung rõ ràng hơn hoặc dẫn chiếu văn bản pháp luật chuyên ngành về bảo vệ dữ liệu, bảo mật, an ninh thông tin.
	Hiện nay cơ sở giữ liệu đang trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng Cơ sở dữ liệu hỗ trợ tư pháp, đang phối hợp với các đơn vị có liên quan đến công tác Tố tụng hình sự và Thi hành án hình sự thực hiện theo chuẩn khung kiến trúc số của Bộ Công an và thực hiện theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 10/3/2026 của Thủ tướng Chính.

	2. Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, có trách nhiệm:
a) Tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát việc khai thác và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu hỗ trợ tư pháp;
b) Xây dựng quy chế quản lý, vận hành, khai thác phần mềm cơ sở dữ liệu hỗ trợ tư pháp;
c) Cập nhật, nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu hỗ trợ tư pháp; kết nối, chia sẻ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; kết nối, chia sẻ với các bộ, ngành (trong trường hợp cần thiết);
d) Phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt và an ninh, an toàn.
	Tòa án nhân dân tối cao

	Khoản 2 Điều 8, giao cho Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng các trách nhiệm về tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát việc khai thác phần mềm, xây dựng quy chế quản lý, vận hành, khai thác phần mềm, cập nhật, nâng cấp phần mềm, kết nối, chia sẻ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, với các bộ, ngành trong trường hợp cần thiết. Đây là nội dung rất quan trọng nhưng đang được quy định khá “mở”, nhất là điểm c về kết nối, chia sẻ với các bộ, ngành trong trường hợp cần thiết. Đề nghị làm rõ cơ chế quyết định việc kết nối, chia sẻ, căn cứ pháp lý, phạm vi dữ liệu được chia sẻ và thẩm quyền phê duyệt để tránh vượt quá thẩm quyền của một thông tư chuyên ngành.
	Hiện nay cơ sở giữ liệu đang trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng Cơ sở dữ liệu hỗ trợ tư pháp, đang phối hợp với các đơn vị có liên quan đến công tác Tố tụng hình sự và Thi hành án hình sự thực hiện theo chuẩn khung kiến trúc số của Bộ Công an và thực hiện theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 10/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

	3. Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu hỗ trợ tư pháp theo quy định của pháp luật và Bộ Công an.

	Tòa án nhân dân tối cao

	Khoản 3 Điều 8 quy định còn chung chung. Đề nghị cân nhắc bổ sung nguyên tắc “cập nhật kịp thời, chính xác, đúng thẩm quyền và trách nhiệm bảo đảm an toàn dữ liệu của từng cấp”, vì nếu chỉ quy định ở mức chung chung thì khó làm căn cứ kiểm tra, xử lý trách nhiệm khi dữ liệu sai lệch hoặc bị lộ lọt.
	Nội dung này cơ quan soạn thảo tiếp thu và chỉnh lý vào dự thảo.

	Điều 9. Trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ khi thi hành nhiệm vụ
Lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân khi thi hành nhiệm vụ được trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.
	
	
	

	Điều 10. Bảo đảm kinh phí cho hoạt động hỗ trợ tư pháp
Kinh phí bảo đảm cho hoạt động hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân quy định tại Thông tư này từ nguồn ngân sách Nhà nước và được bố trí trong dự toán ngân sách của Bộ Công an giao cho Công an các đơn vị, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
	
	
	

	Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	
	
	

	Điều 11. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2026.
2. Thông tư số 46/2020/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về hoạt động hỗ trợ tư pháp của lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
3. Trường hợp văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung,  thay thế hoặc ban hành mới thì những nội dung dẫn chiếu tại Thông tư này cũng được thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới.
	
	
	

	Điều 12. Trách nhiệm thi hành
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện Thông tư này.  

	Tòa án nhân dân tối cao

	Khoản 1 Điều 12 quy định phù hợp nhưng còn chung chung, chưa làm rõ trách nhiệm kiểm tra, báo cáo, tổng hợp và xử lý vướng mắc. Đề nghị bổ sung ít nhất một khoản làm rõ trách nhiệm của Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng trong việc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện Thông tư trên phạm vi toàn quốc.
	Nội dung này đã được quy định khoản 2 Điều 12 của dự thảo vì vậy Cơ quan soạn thảo  không đưa nội dung này vào khoản 1 Điều 12 của dự thảo.

	2. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 
3. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng) để có hướng dẫn kịp thời./.
	Tòa án nhân dân tối cao

	Khoản 2 và khoản 3 Điều 12 quy định hợp lý, nhưng đề nghị cân nhắc bổ sung chế độ báo cáo định kỳ, không chỉ dừng ở khi có khó khăn, vướng mắc. Việc có cơ chế báo cáo định kỳ sẽ giúp theo dõi toàn diện hơn việc thi hành Thông tư, nhất là trong giai đoạn đầu áp dụng văn bản mới.

	Bộ Công an ban hành Thông tư quy định công tác thống kê vì vậy cơ quan soạn thảo không đưa nội dung này vào khoản 2, 3 của dự thảo.
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